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ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH HẬU GIANG

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

NGUỒN TÀI LIỆU

TỈNH HẬU GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

TP. NGÃ BẢY

TX. LONG MỸ

TP. VỊ THANH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 14.086,23 ha)

- Quyết định số 513/QĐ-TTg

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TỶ LỆ 1 : 25000
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HUYỆN PHỤNG HIỆPHUYỆN VỊ THỦY

HUYỆN LONG MỸ

HUYỆN CHÂU THÀNHHUYỆN CHÂU THÀNH A

3.594,06 ha

25,51%

10.492,17 ha

74,49%

HUYỆN CHÂU THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Kỳ KH

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu du lịch

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp, 

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường huyện

Đường liên xã

Cầu sắt

Cầu bê tông

Cầu treo

Cầu tre, gỗ

Cống

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

TÊN KÝ HIỆU KÝ HIỆU

năm kế hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong

mã HT

HIỆN TRẠNG

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Đường dây điện

mã HT

mã HT

Sân vận động

Trường học

Bưu điện

Chợ

Bệnh viện, Trạm y tế

QUY HOẠCH

Đất trồng cây lâu năm

Đất chuyên trồng lúa nước

HIỆN TRẠNG
CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH /

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất nông nghiệp khác

Đất giao thông

Đất thủy lợi

QUY HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất công trình năng lượng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất cơ sở tôn giáo

Đất có di tích lịch sử, văn hóa

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

lễ, nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

Đất trồng lúa

tạo
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

Đất nuôi trồng thủy sản
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KÝ HIỆU
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SKC
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DHT

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

DNL

DBV

TON

DDT

NTD

DCH

DSH

DKV
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ODT

DTS

TIN

SON

TSC

HNK
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KÝ HIỆU THỂ HIỆN LOẠI ĐẤT

mã HTmã HT
DRAĐất bãi thải, xử lý chất thải

Đất chợ

TỈNH SÓC TRĂNG

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

ăn quả
Dự án Trồng cây 

Khu TĐC đợt 1

sạch trong nhà lưới
Dự án Trồng rau 

Tr. mẫu giáo

Tr. mẫu giáo

Tr. TH Phú Hữu 4 (khu B)

Tr. TH Phú Tân 2

Tr. MG Phú Hữu

Tr. MN Tuổi Thơ

Tr. MG Đông Phú

Tr. TH Đông Phú 3

Công ty VINAFCO

Đông Thạnh
Tr. MN
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TT. Mái Dầm
KDC Vượt lũ

Cây xăng

Cây xăng

dịch vụ Mái Dầm
Khu dân cư thương mại,

Phú Hữu 4
Tr. TH

Tr. TH Phú Hữu 1

Phú Hữu
Tr. THPT

Đông Phước A
Trường THCS

Phước Huệ
Tịnh thất 

Đông Phước
Đình thần 

vượt lũ
Cụm dân cư

Khu TĐC đợt 2

Ngô Hữu Hạnh 2
Trường Tiểu Học 

xã Phú Tân

Khu hành chính UBND

VHTDTT 

Trung Tâm 

Hữu 5
Tr. TH Phú 

Phú Tân

Tr. THCS 

Thiên Cơ Tự
Phủ thờ 

UBND xã Phú Hữu
Khu hành chính 

Miếu Bà

Chùa Bồ Đề

ấp Phước Hòa
Nhà Văn Hóa 

Thạnh Thới
Nhà Văn Hóa ấp 

Cái Chanh

Nhà thờ 

Khánh An

Nhà văn hóa ấp 

Thạnh Long
Nhà Văn Hóa ấp 

Công Ty Mitaco

Trung Kiên

Cây Xăng dầu 

ấp Phước Tân
Nhà Văn Hóa 

4 (khu C)

Tr. TH Phú Hữu 

Phú Trí B1

Nhà văn hóa ấp 

ấp Đông Bình
Nhà văn hóa 

Ngô Hữu Hạnh 4
Trường tiểu học 

Đông Thạnh
Nhà văn hóa ấp 

Phước Lợi
Nhà Văn Hóa ấp 

Phước Hòa A
Nhà Văn Hóa ấp 

Hữu Hạnh
Trường TH Ngô 

ấp Long Lợi A
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Lò 
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Phú Tân (Cũ)
Trạm y tế xã 
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Tr. TH Phú 

Phú Tân 2

Trường TH 

Bê Tông

Công ty 
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chế biến và bảo quản
 kinh doanh gia công,

Dự án Trồng cây ăn quả,

huyện Châu Thành
Trung tâm y tế 

Nông Lúa Vàng

Công Ty Hóa 

Thạnh Tự
Chùa Phước 

Phước Hưng
Nhà văn hóa ấp 

Sông Hậu GĐ1
Trung Tâm Điện Lực 
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CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG EIC

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG EIC

CÔNG TY CP TƯ VẤN 

Đ. Hùng Vương
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ả Muồn  C
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Hậu Giang, ngày ..... tháng ..... năm 2022 Hậu Giang, ngày ..... tháng ..... năm 2022 Châu Thành, ngày ..... tháng ..... năm 2022 Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2022

BEÁN XE

COÂNG VIEÂN

TRAÏM CAÁP NÖÔÙC

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 

NHAØ TREÛ MAÃU GIAÙO

TRUNG TAÂM THEÅ DUÏC THEÅ THAO

NHAØ VAÊN HOÙA - KHU THEÅ THAO XAÕ

TRÖÔØNG ÑAØO TAÏO  NGHEÀ

BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG

TTVH-TDTT

Trg, THCS

Trg, TH

Hành chính

Nhà văn hóa

Bãi hàng hóa

Nhà lồng chợ

Trạm XLNT

Trạm TCR

Trạm điện

Bến xe

Trường dạy nghề

Trường MG

Trường TH

Hành chính

Trạm y tế

Trạm y tế

Tôn giáo

Công an - Quân sự

Trạm TCR

Ngân hàng

Siêu thị

Công viên

Công viên

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trường TH Ngô Hữu Hạnh 1

Trường MN Ánh Dương

Bến xe

TRUNG TAÂM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC 

TRAÏM TRUNG CHUYEÅN RAÙC

UBND XAÕ

COÂNG VIEÂN

BEÁN XE

TRAÏM Y TEÁ

TRUNG TAÂM THEÅ DUÏC THEÅ THAO

COÂNG VIEÂN

COÂNG VIEÂN

COÂNG VIEÂN

COÂNG A
N X

AÕ

TRAÏM CAÁP NÖÔÙC

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC

TRÖÔØNG DAÏY NGHEÀ

KHU XÖÛ LYÙ NÖÔÙC

BƯU ĐIỆN

NHAØ VAÊN HOÙA- THEÅ THAO AÁP

HÀNG NÔNG SẢN

ĐIỂM TẬP KẾT 

Trạm XLNT

mini

Siêu thị 

Phú (mở rộng)
Trường THCS Đông 

XLNT

Trạm 

TT. ĐÔNG PHÚ

Xã đội

Đông Phước
QHTT xã 

®¹i  na
m

LUA LUA

LUC LUC

HNK

CLN CLN

NTS

NKH

CQP

CAN

SKK

SKN

TMD TMD

SKC SKC

SKX

DHT DHT

DGT DGT

DTL DTL

DVH DVH

DYT DYT

DGD DGD

DTT DTT

DNL DNL

DBV DBV

TON

DDT

NTD NTD
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DSH

DKV
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TIN
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nước thải
Trạm xử lý

Khu thiết chế Văn hóa

nước thải
Trạm xử lý
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DSH

DSH

DSH

DSH

TMD

Cầu treo Phú Hữu

2023

2023CLN;ODT

2023CLN;ODT;SKX;DTL

CLN;ONT;SON

2023CLN;ODT

2023CLN

2023CLN

2023CLN,ODT

CLN;ODT 2023

2023ODT

2023CLN,ODT

CLN,ODT2022

CLN;ODT 2023

CLN;ODT 2023

2023CLN;ODT

2023CLN,ODT

CLN;SKN 2023

2023ODT,DCH

2023CLN

CLN 2023

2023CLN,ONT

2023CLN,ONT

2023CLN;ODT

2022CLN

2023CLN;ODT

CLN;ODT 2023

2023

2023

LUC,CLN,ODT

LUC,CLN,ODT

2023LUC,CLN,ONT

2023CLN;ODT

2023CLN

CLN;ODT 2023

CLN 2023

2023CLN

CLN,ODT2023

LUC,CLN,ONT 2023

CLN;ODT 2022

LUC,CLN,ONT,ODT 2023

DSH 2023

DYT 2023

TSC 2023

2023

2023CLN

LUC,CLN,ONT,ODT 2023

CLN;ODT 2023

2023LUC,CLN

2023

2023

2023

2023

2023LUC,CLN

LUC,CLN 2023

2023

2023TSC

Đông Thuận
NVH ấp 

CAN

SKK

DNL

SKK

TMD

CQP

120,00

43,00

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT 17,93

ODT

ODT 5,33

ODT 10,20

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

CAN

ODT

DGD

DGD

ODT

DGT

ODT

DGT

ONT

ONT

ONT

CAN

DGT 9,00

ODT

DTL

22,35 ha

5,08 ha

0,01 ha

0,01 ha

0,01 ha

7,11  ha

0,04 ha

0,07 ha

46,00 ha

13,39 ha

12,55 ha

0,20 ha

109,39 ha

24,83 ha

24,83 ha

10,65 ha

3,21 ha 2,48 ha

96,79 ha

0,15 ha

9,55 ha

10,94 ha

6,16 ha

1,46  ha

2,92 ha

0,05 ha

0,05 ha

0,05 ha

0,05 ha

0,20 ha

0,06 ha

0,58 ha

3,00 ha

2,23 ha

9,97 ha

2,55 ha

2,12 ha

11,52 ha

5,42 ha

0,20 ha

0,60 ha

45,00 ha

95,00 ha

DGT 4,10 ha

DGT 0,08 ha

0,17 ha

TSC 0,32 ha

SKK

DGD
TMD 0,75 ha

2023

UBND

đường bộ
Hạt quản lý

Cần Thơ - Hậu Giang
Công ty xi măng

rạch Ông Xoài

sô
n
g

Trường MG Tuổi Thơ

DT

LUA

mã QH

CLN;ODT
ONT

2023
20,00  ha

Trạm cấp nước
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Nhà VHTT ấp Khánh Hội B

Trạm cấp nước

Tu
yế

n 
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Ch
o 
- Đ

ắc
 P
hư

ớc

Đ
ư
ờ
ng dây 220 K

v Trung tâm
 điện lự

c Long P
hú - C

ần Thơ
 - Trà N

óc

NVH-KTT ấp Phú Hòa

Trg. TH dự mở

Phước Thạnh
NVH ấp 

Chợ xã

Nghĩa trang dự kiến

Điểm tập kết CTR

Phú Hữu
Nhà trẻ 

 ấp Phú Trí
NVH-KTT

 ấp Phú Lễ
NVH-KTT

 ấp Phú Trí A
NVH-KTT

Trg. MG Phú Tân

 - Khu C
Trg. TH Phú Hữu 2

 ấp Phú Lễ A
NVH-KTT

 ấp Phú Tân
NVH-KTT

Trạm cấp nước

Trạm cấp nước

Tuyến kênh Cầu Cẩm

Phú Quới
NVH ấp 

T
uy

ến
 m

ư
ơ
ng
 B

ảy
 K

hè

Trạm cấp nước

Trạm TCR

Trạm XLNT

sông Cái Côn
Khắc phục sạt lở

Cầu Đường Gỗ
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Tuyến dọc kênh Bún Tàu

Tuyến dọc
 kênh Đìa

 Kè 1
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 kênh Đìa K
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Tuyến kênh Tám Cống
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Châu Thành

Phú Tân, huyện 
Cụm Công nghiệp 

 liên ấp
Khu thể thao

xã Đông Phước
Nông thôn mới 

Khu dân cư 

ấp Phú Trí B
NVH-KTT

Trạm
 220 K

v C
ần Thơ

, tỉnh H
ậu G
iang

Trạm
 B
iến áp 110 K

v C
hâu Thành 2 và đư

ờ
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hâu Thành 2
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trung tâm
 xã P

hú H
ữ
u

Đ
ư
ờ
ng ô tô về 

Cầu Rạch Ông Tà

Khu đô thị - dịch vụ

Khu đô thị - dịch vụ

Chùa Phước Lâm

tâm
 xã P

hú T
ân

Đ
ường ô tô về trung 

Sông Hậu
tái định cư KCN 

Khu dân cư NTM, 

Phú - Hậu Giang
khu công nghiệp Minh 
Khu quản lý điều hành 

Bào Bún
Cầu Rạch 

nhiên liệu Tây Đô)
(Công ty Cổ phần 

Cửa hàng xăng dầu 

Thạnh 2
Trg TH Đông 

tỉnh Hậu Giang
huyện Châu Thành

Nghĩa trang nhân dân 

huyện Châu Thành

Khu đô thị mới 927C 

khát Number One

nhân nhà máy nước giải 
Khu nhà ở cán bộ, công 

huyện Châu Thành
ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, 
Khu dân cư nông thôn mới 

Phú - giai đoạn 2
Khu công nghiệp Đông 

Phú - giai đoạn 2
Khu công nghiệp Đông 

đoạn 3
Sông Hậu - giai 

Khu công nghiệp 

vượt lũ
Cụm dân cư

vượt lũ
Khu dân cư

Giang.
Thành, tỉnh Hậu 

Sáu 2, huyện Châu 
Khu đô thị mới Ngã 

hướng Bắc
Tuyến Xẻo Muồng 

nhiệt điện Sông Hậu 2
chuyên dùng nhà máy 

Xây dựng Bến cảng 

 Thiên
Chùa Ngọc

Phú, huyện Châu Thành
mới Phú Lợi, xã Đông 
Khu dân cư nông thôn 

trấn Mái Dầm
Phú Xuân A, thị 

Khu đô thị mới 925, 

huyện Châu Thành
trấn Ngã Sáu, 

Thuận Hưng, thị 
Khu đô thị mới 

thôn mới xã Phú Tân
Khu dân cư nông 

phương
Khu căn cứ hậu 

huấn luyện
bắn, thao trường 
kế hoạch trướng 

Xây dựng hệ thống 

Đông Phước
nông thôn xã 

Khu dân cư 

huyện Châu Thành
Hưng, thị trấn Ngã Sáu 
khu tái định cư ấp Tân 
Giải phóng mặt bằng 

huyện Châu Thành 
Công trình đất quốc phòng 

(thu hồi phần còn lại)
Cơ sở làm việc công an huyện Châu Thành 

Hậu Giang (thu hồi đất phần còn lại)
Khu công nghiệp sông Hậu giai đoạn 1 - tỉnh 

Trung tâm điện lực Sông Hậu)
Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (thuộc 

đoạn 1
Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú giai 

giải trí Hậu Giang
Khu văn hóa, thể thao, vui chơi 

Khu đô thị mới Ngã Sáu

Sông Hậu
Khu đô thị mới Nam 

Khu đô thị mới Mái Dầm

Ngã Sáu, huyện Châu Thành 
Khu trung tâm thương mại thị trấn 

huyện Châu Thành
Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu, 

Thành
Mái Dầm, huyện Châu 

Khu đô thị mới 3, thị trấn 

Thành
Dầm, huyện Châu 

Xuân A, thị trấn Mái 
Khu đô thị mới Phú 

Ngã Sáu - giai đoạn 2
Khu tái định cư thị trấn 

vụ Khu công nghiệp Sông Hậu
Khu tái định cư Đông Phú phục 

Cái Côn
Trạm cảnh sát đường thủy 

Phú Nhơn
Khu dân cư nông thôn mới ấp 

Khu đô thị mới 4

và phố chợ thị trấn Ngã Sáu
Dự án Chỉnh trang đô thị khu chợ 

phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú
Khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư, xây dựng, kinh doanh 

nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành
Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp, cụm công 

cư thương mại thị trấn Mái Dầm
Trung tâm thương mại và khu dân 

Cửa hàng xăng dầu Hồng Tuấn

dịch vụ Mái Dầm
Khu dân cư thương mại, 

an thị trấn Ngã Sáu
Cơ sở làm việc công 

Trụ sở liên đoàn lao động huyện
Khu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Châu Thành

Việt Nam
TNHH Giấy Lee&Man 
Lee&Man của Công ty 
chuyên dùng quốc tế 
Xây dựng Bến Cảng 

chuyên dùng Sunpro Steel 
Xây dựng Bến Cảng 

khát Number One
nhân nhà máy nước giải 
Khu nhà ở cán bộ, công 

Khu đất công thị trấn Ngã Sáu 

Tuyến dân cư

huyện Châu Thành
Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, 

Châu Thành
Khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh, huyện 

Trường mẫu giáo Đông Phú

Trường tiểu học Đông Phú 1

2021 - 2025
Nam phía Đông, giai đoạn 

đường bộ cao tốc Bắc - 
xây dựng công trình 

Ngã Sáu phục vụ Dự án 
Khu tái định cư thị trấn 

thôn mới Phú Hữu
Khu dân cư nông 

tỉnh Hậu Giang
tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, 

thống giao thông thủy bộ đường 
Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ 

Nhà văn hóa ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh

Cửa hàng xăng dầu Minh Quốc

2021-2025
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ 
Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang 

Bến khách ngang sông

tỉnh Hậu Giang
bờ sông Mái Dầm, 

Kè chống sạt lở 

Dầm
Khu tái định cư Mái 

huyện Châu Thành
Khu đô thị mới đường 30/4, thị trấn Ngã Sáu, 

Châu Thành
trấn Mái Dầm, huyện 
Khu đô thị mới 2, thị 

Thành
Mái Dầm, huyện Châu 
Nhà ở xã hội tại thị trấn 

xã hội xã Đông Phú, huyện Châu Thành)
trên địa bàn huyện Châu Thành (Khu nhà ở 
công nghiệp, Cụm công nghiệp tập trung 

Khu tái định cư - Nhà ở xã hội phục vụ Khu 

mới, chợ xã Đông Phú
mớiKhu dân cư nông thôn 

Khu dân cư nông thôn 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Lễ

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Lễ A

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Trí

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Trí A

đoạn 3
trung Phú Hữu A giai 

công nghiệp tập 
sở hạ tầng Cụm 

Đầu tư xây dựng cơ 

Bến khách ngang sông

Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Phạm Mai

Thạnh
Bán đấu giá UBND xã Phú An cũ, ấp Khánh Hội, xã Đông 

Bán đấu giá Trạm Y tế xã Phú An cũ

Hậu Giang
Trụ sở Chi cục Hải quan 

sinh học
dầu condensate và xăng dầu 
khí hóa lỏng, nhà máy hóa 

sản xuất dầu nhờn, nhà máy 
chứa xăng dầu, nhà máy 
Cảng chuyên dùng, kho 

THCS Ng Văn Quy
Đấu giá Trường 

- đợt 2 (giai đoạn 1)
phục vụ KCN Sông Hậu
Đấu giá QSDĐ khu TĐC

huyện Châu Thành
Khu tái định cư 


